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Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng - Bộ KH&CN 

 

Tóm tắt: 

Trong xu thế phát triển và hội nhập của cả nước, bên cạnh những cơ hội, ngành nông 
nghiệp miền núi phía Bắc (MNPB) sẽ phải đối mặt với nhiều thác thức. Cạnh tranh ngày 
càng gia tăng, trong khi năng suất và giá trị sản xuất nông lâm nghiệp của vùng thấp so 
với tiềm năng phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước, đặc biệt vùng MNPB tập trung 
nhiều xã (chiếm 48,8% tổng số xã) thuộc diện khó khăn theo Chương trình 135-II. Vì vậy, 
vấn đề đặt ra là cần phát huy đúng vai trò của khoa học và công nghệ (KH&CN) là động 
lực then chốt để phát triển nông lâm nghiệp bền vững trên địa bàn miền núi phía Bắc.  

Mục tiêu nghiên cứu là xác định được giải pháp KH&CN phù hợp, nhằm khai thác tiềm 
năng sản xuất nông lâm nghiệp vùng khó khăn, góp phần nâng cao đời sống cho người dân. 
Vì vậy, phương pháp tiếp cận được xem xét cẩn trọng ở tính kinh tế và xã hội. Giải pháp 
lựa chọn mang tính chiến lược, phù hợp xu hướng, quy luật thị trường và dựa trên chuỗi 
giá trị. Cụ thể hơn khi nghiên cứu ở phạm vi vùng khó khăn, chúng tôi chú trọng đến: (1) 
Các yếu tố để người nông dân có thể tiếp cận, ứng dụng vào sản xuất thực tiễn; (2) Tạo giá 
trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh địa phương. 

Từ khóa: Giải pháp KH&CN; Sản xuất nông lâm nghiệp; Nông nghiệp miền núi; Miền núi 
phía Bắc. 

Mã số: 13082301 

 

1. Mở đầu 

Để hòa nhập với xu thế phát triển kinh tế của cả nước trong thời kỳ hội 
nhập, MNPB phải đối mặt với nhiều thách thức, mà đối tượng chính là 
những người nông dân vùng sâu, vùng xa. Điều này còn tiềm ẩn nguy cơ 
kém phát triển và gia tăng khoảng cách giàu - nghèo. Trong nông nghiệp sản 
xuất thiếu khoa học, nạn phá rừng do áp lực của dân số và canh tác lương 
thực, đã ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, đời sống người dân sẽ tiếp tục 
gặp khó khăn.  

Giải pháp để giải quyết những tồn tại nêu trên chính là vấn đề KH&CN, 
nhằm tạo động lực cho sản xuất nông lâm nghiệp phát triển. Hơn nữa, khi 
nghiên cứu giải pháp phát triển cho vùng MNPB, còn phải xem xét đến các 
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yếu tố bảo đảm đủ điều kiện để người dân có thể tiếp cận và ứng dụng được 
vào sản xuất thực tiễn; Có khả năng phổ biến nhân rộng và phát triển lâu 
bền theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế so sánh của Vùng.  

Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp vùng Tây Bắc đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Đề tài) 
sẽ đóng góp một phần nhất định trong đề xuất hướng giải quyết các vấn đề 
cấp thiết trên. Trước hết, nhằm mục đích nâng cao đời sống cho người dân 
để từng bước tăng cường năng lực tổ chức sản xuất của họ, trên cơ sở đó 
tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phát triển 
kinh tế bền vững cho vùng miền núi. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Dữ liệu và phương pháp thống kê: Thông qua việc thu thập tài liệu sơ cấp, thứ 
cấp có liên quan đến phạm vi nghiên cứu 14 tỉnh ở MNPB từ cơ quan Thống kê 
trung ương, địa phương và thông tin từ các chuyên gia, đề tài đã có được những 
dữ liệu, báo cáo phân tích tài liệu cần thiết phục vụ nghiên cứu. 

Phương pháp nghiên cứu điển hình: Thực hiện phân tích sâu về những phát 
hiện chính tại vùng trong nghiên cứu, trên cơ sở các kết quả xử lý sau các 
đợt điều tra, khảo sát thực địa tại 6 điểm điển hình - xã thuộc diện khó khăn 
theo Chương trình 135-II (trên địa bàn 3 tỉnh Sơn La, Tuyên Quang và Bắc 
Kạn). Công tác điều tra chi tiết về hộ nông dân được thực hiện với 360 
phiếu hỏi gửi trực tiếp tới người đại diện cho những hộ được lựa chọn ngẫu 
nhiên… Công tác khảo sát thực địa, quan sát trực tiếp và ghi chép được sử 
dụng bởi công cụ đo/đếm, chụp hình, thông tin sản phẩm (mẫu vật) từ 
những người sản xuất, từ các chợ, điểm mua bán hàng hóa trong địa bàn. 
Phương pháp này cho phép nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện theo nhiều 
khía cạnh khác nhau của các đối tượng nghiên cứu.   

Phương pháp chuyên gia: Đề tài đã tiếp cận và có nhiều buổi trao đổi, thảo 
luận vấn đề nghiên cứu giữa nhóm chuyên gia, lãnh đạo và cán bộ phụ trách 
chuyên môn về nông - lâm - nghiệp ở địa phương thông qua các buổi hội 
thảo khoa học. 

Phương pháp thử nghiệm: Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu, mô hình sản 
xuất tại ruộng đã được triển khai với sự tham gia của cộng đồng địa phương. 
Sự tham gia của người sản xuất được khuyến khích ngay từ khâu thiết kế 
đến khâu theo dõi các chỉ tiêu kết quả. Các mô hình không bố trí lần nhắc lại 
theo phương pháp thí nghiệm mà áp dụng trên diện rộng theo quy định của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 
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3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Hiện trạng hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp vùng khó khăn ở 
miền núi phía Bắc  

3.1.1. Trồng trọt  

Bao gồm lúa và ngô là cây trồng chủ yếu, được giữ ổn định về diện tích đối 
với hầu hết ở các vùng khảo sát. 

 
Nguồn: Kết quả điều tra, khảo sát của Đề tài. 

Biểu đồ 1. Năng suất lúa và ngô bình quân 
 

Biểu đồ 1 cho thấy, năng suất giữa các địa phương có sự chênh lệch khá lớn. 
Nguyên nhân được xác định trên cơ sở thông tin trả lời phỏng vấn: Địa 
phương có năng suất thấp do dịch chuột phá hoại hàng loạt chiếm 56%, do 
thiếu nước vào đầu vụ nên gieo chậm thời vụ theo kế hoạch chiếm 76,5%, 
do dịch sâu bệnh chiếm 45,6%, do sử dụng giống địa phương chiếm 37,5%, 
do không chăm sóc chiếm 25,8%. 

Ngoài cây lúa và ngô còn có các loại cây công nghiệp chủ lực phục vụ công 
nghiệp chế biến và xuất khẩu như: sắn, đậu tương, chè, cao su, cà phê... tuy 
nhiên diện tích nhỏ và phân tán.  

3.1.2. Chăn nuôi 

Chăn nuôi là nguồn thu nhập chủ yếu đối với các hộ gia đình ở vùng khó 
khăn. Cơ cấu vật nuôi của các hộ chủ yếu là trâu, lợn và gia cầm. Trung 
bình một hộ số có số đàn nuôi rất thấp (Bảng 1). 
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Bảng 1.  Trung bình số lượng vật nuôi trong mỗi hộ gia đình 
Đơn vị: Con 

T
T 

Vật nuôi 
chính 

Xã 
Sinh 
Long 

Xã Đà 
Vị 

Xã 
Như 
Cố 

Xã 
Yên 
Đĩnh 

Xã 
Mường 

Và 

Xã 
Dồm 
Cang 

Trung 
bình 

1 Trâu 2,5 1,9 0,3 1,1 0,9 2,4 1,5 

2 Bò 1,0 - - - 0,5 0,2 0,6 

3 Lợn thịt 3,2 5,8 2,2 7,2 1,0 0,8 3,3 

4 Lợn nái 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,0 0,2 

5 Gia cầm 12,9 8,8 12,1 27,5 24,6 48,3 22,4 

Nguồn: Kết quả điều tra, khảo sát của Đề tài. 

Với thực trạng như trên thì kết quả hoạt động chăn nuôi của các hộ dân còn 
yếu kém. Quy mô chăn nuôi còn rất nhỏ so với tiềm năng và lợi thế của 
vùng (cả về điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường). Tiến bộ kỹ thuật chăn 
nuôi trong hộ gia đình chưa được áp dụng, giống chủ yếu là giống bản địa, 
năng suất thấp. Phương thức chăn nuôi được thay đổi từ nuôi thả tự do sang 
nuôi theo hướng thâm canh đã được vài nhóm hộ áp dụng nhưng còn rất hạn 
chế. 

Mặc dù, thống kê cho thấy thu nhập từ chăn nuôi là lớn nhất trong cơ cấu 
nguồn thu nhập của hộ gia đình vùng này, song chỉ đạt trung bình 5.400.000 
đồng/hộ/năm, trừ chi phí sản xuất, lợi nhuận thu được từ chăn nuôi chỉ đạt 
khoảng 1.800.000 đồng/hộ/năm. 

3.1.3. Lâm nghiệp 

Hoạt động sản xuất lâm nghiệp của các hộ dân trong vùng khảo sát tập trung 
chủ yếu là trồng rừng, quản lý và khai thác theo quy định. Phần lớn các hộ 
gia đình được giao đất để sử dụng lâu dài vào việc trồng và phát triển rừng. 
Bình quân diện tích đất rừng được giao khoán cho các hộ nói chung rất thấp, 
chỉ có 1,33 ha/hộ (bảng 2).  

Thực trạng đất rừng khi các hộ được nhận khoán thường là đất trống trọc 
hoặc thoái hóa mạnh; Hầu hết các hộ khó tiếp cận và không nhận được sự 
trợ giúp về khuyến lâm trong việc trồng cây trên những vùng đất này. Các ý 
kiến phỏng vấn người dân đều cho rằng, sau khi nhận được giấy chứng nhận 
sử dụng đất, họ dường như không tính đến việc đầu tư vào đất rừng được 
giao của mình do thiếu vốn và họ chưa thu được một khoản tiền nào từ các 
sản phẩm trên diện tích đất rừng trồng, kể từ khi được nhận giao khoán. 
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- Đa dạng sinh học nông nghiệp 
(nhiều giống bản địa quý) 

- Đa dạng về địa hình 
- Tri thức bản địa có giá trị 
- Lựa chọn cho sản phẩm an toàn 
- Tăng diện tích và thâm canh còn cao 

- Vùng chiến lược nông - lâm nghiệp 
- Tiềm năng về thị trường cạnh tranh 
- Đa dạng sản phẩm 
- Có chính sách ưu đãi 
- Lực lượng lao động lớn 

- Cơ sở hạ tầng, dịch vụ chưa đồng bộ 
- Năng lực sản xuất hạn chế (nhận 

thức, trình độ kinh tế, vốn…) 
- Thiếu thông tin, điều kiện tiếp cận 

- Cạnh tranh gia tăng 
- Cần thời gian dài cho ứng dụng thiết 

bị kỹ thuật 
- Tài nguyên, môi trường đất suy thoái 
- Tác động biến đổi khí hậu 

Bảng 2. Diện tích đất rừng trồng trung bình của một hộ 

TT Tên xã 
Diện tích đất rừng 

trồng (ha) 

Trong đó 
Trồng cây CN 

lâu năm 
Trồng rừng 

1 Sinh Long 2,42 2,08 0,34 

2 Đà Vị 0,38 0,02 0,36 

3 Như Cố 1,51 0,06 1,45 

4 Yên Đĩnh 2,35 0,22 2,13 

5 Mường Và 0,82 0,00 0,82 

6 Dồm Cang 0,47 0,00 0,47 

 Trung bình 1,33 0,40 0,93 

Nguồn: Kết quả điều tra, khảo sát của Đề tài. 

3.1.4. Nhận diện hiện trạng sản xuất nông lâm nghiệp vùng khó khăn dựa 
trên phân tích SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Đề xuất nhóm các giải pháp khoa học và công nghệ phát triển nông, 
lâm nghiệp vùng khó khăn ở miền núi phía Bắc 

3.2.1. Định hướng và yêu cầu 

Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất 
lượng sản phẩm địa phương trên cơ sở nhu cầu, xu hướng thị trường. 
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Khai thác có hiệu quả tiềm năng các tiểu vùng có lợi thế so sánh của vùng 
miền núi, lựa chọn một số sản phẩm đặc thù của địa phương (cây trồng, vật 
nuôi giống bản địa) có giá trị kinh tế cao và phù hợp nhu cầu sản xuất, góp 
phần cải thiện đời sống của người dân vùng khó khăn. 

Phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thích 
hợp với người nghèo vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn. 

Xác định các biện pháp để bảo vệ và cải tạo đất trong hệ canh tác nông - lâm 
kết hợp cho vùng khó khăn ở MNPB. 

Với các định hướng trên, nhóm các giải pháp lớn được đề xuất cho vùng 
khó khăn gồm: Nhóm giải pháp về khoa học công nghệ; Nhóm giải pháp về 
chính sách. 

3.2.2. Nhóm giải pháp về khoa học và công nghệ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biểu đồ 2. Giải pháp khoa học và công nghệ dựa trên chuỗi giá trị 

Nhóm giải pháp 
chính sách 

Nhóm giải pháp  
công nghệ 

Các 
hoạt 
động 
bổ trợ 

Các 
hoạt 
động 

sơ cấp 
 

GIÁ TRỊ 
GIA TĂNG 

(Điều mà 
nhà sản xuất 
có được nhờ 
sự gia tăng 
giá trị SP 
được thị 

trường chấp 
nhận) 

Biện 
pháp kỹ 

thuật 
lựa 

chọn 
đúng 

Thông 
tin 

(mạng 
di động 
hỗ trợ) 

Chuyển 
giao 
công 
nghệ 
thích 

hợp và 
hiệu quả 

Giống, 
dinh 

dưỡng 

Định vị 
sản 

xuất - 
đổi mới 
phương 

thức 

Quy hoạch sản xuất 

Vai trò hợp tác xã 

Tăng năng lực cộng đồng 

Cơ sở hạ tầng đồng bộ 

Thương mại miền núi 
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Giải pháp về định vị cho sản phẩm và đổi mới phương thức sản xuất 

Việc xác định sản phẩm và phương thức sản xuất là bước quan trọng của 
toàn bộ quy trình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nó có tác động mạnh tới hiệu 
quả của hoạt động sản xuất. Do vậy, việc xác định đúng những nhóm sản 
phẩm đối với mỗi địa phương, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa khai 
thác được lợi thế so sánh sẽ tạo nền tảng thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa 
học. Cụ thể là:  

a. Ưu tiên sự lựa chọn cho nhóm sản phẩm theo mục tiêu, đó là nhóm sản 
phẩm cây lương thực (lúa, ngô) để đảm bảo mục tiêu an ninh lương 
thực, góp phần mục tiêu an sinh xã hội; 

b. Đẩy mạnh nhóm sản phẩm hàng hóa theo xu hướng thị trường (đáp ứng 
nguồn cầu của thị trường); 

c. Kết nối các hộ sản xuất nhỏ thành những nhóm hộ sản xuất như một 
trang trại lớn trên cùng một tiểu vùng sinh thái. Giảm sự manh mún về 
diện tích. Đây là cơ sở đảm bảo điều kiện ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào 
sản xuất; 

d. Kết nối các trang trại thành mạng lưới, dựa vào mạng lưới, nhóm trang 
trại sản xuất cùng ngành hàng, các thành viên sẽ có sự hợp tác tốt và có 
thể trở thành những đối tác của nhau. Phương thức này gợi mở cho nền 
nông nghiệp sản xuất hàng hóa chuyên môn hóa, đáp ứng yêu cầu về 
nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến và thị trường.  

Giải pháp về giống và dinh dưỡng cho cây trồng vật nuôi 

Áp dụng các giống bản địa và đẩy mạnh việc ứng dụng kết quả nghiên cứu 
khoa học về cây trồng, vật nuôi với các loại giống mới có ưu thế cao. 

Tăng cường áp dụng kết hợp các biện pháp quản lý dinh dưỡng tổng hợp 
(INM) với quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phân bón hữu cơ để đảm bảo dinh dưỡng lâu 
dài cho cây trồng. 

Đẩy mạnh sản xuất và ứng dụng phân vi sinh trong nông nghiệp, ưu tiên cho 
vùng miền núi.  

Giải pháp chuyển giao công nghệ thích hợp và hiệu quả 

Hoạt động chuyển giao công nghệ vào sản xuất cũng chính là giải pháp đào 
tạo nghề, tác động làm nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp. 
Do vậy, hoạt động chuyển giao công nghệ nên được bắt đầu từ nhu cầu của 
người nông dân, có sự tham gia của cộng đồng địa phương ngay từ khâu 
thiết kế xây dựng mô hình. 
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3.2.3. Nhóm giải pháp về chính sách 

Tăng cường thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch sản xuất nông lâm 
nghiệp cho vùng khó khăn 

Xây dựng và thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch sản xuất tạo tiền đề để 
huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp, tạo 
động lực thúc đẩy đầu tư sản xuất và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. 

Phát huy vai trò hợp tác xã nông lâm nghiệp vùng khó khăn 

Phát triển các hình thức hợp tác xã để tổ chức hỗ trợ kỹ thuật nông nghiệp 
cho hộ dân trong vùng. Đặc biệt là dịch vụ về thú y (phòng trừ dịch bệnh), 
bảo vệ thực vật, công tác giống, trao đổi thông tin, tư vấn xây dựng quy 
trình kỹ thuật theo hướng thị trường.  

Hỗ trợ nâng cao năng lực cộng đồng áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất 
nông nghiệp 

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào 
sản xuất nông nghiệp cho người dân. Đặc biệt, trong chăn nuôi chú trọng 
đến hỗ trợ thông tin để tuyên truyền về nguy cơ của dịch bệnh; khuyến cáo 
đổi mới phương thức chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh, bỏ hẳn phương 
thức chăn thả tự do không kiểm soát. 

Phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển nông 
lâm nghiệp vùng khó khăn 

Xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho vùng miền núi chính 
là tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội, động lực thúc đẩy ứng dụng 
tiến bộ khoa học. Các lĩnh vực trọng tâm cần tập trung: Cơ sở hạ tầng giao 
thông, hệ thống cung cấp điện, hệ thống thủy lợi và hạ tầng xã hội đảm bảo 
điều kiện cho cộng đồng.  

Chính sách phát triển thương mại miền núi 

Tăng cường thực hiện hiệu quả tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp 
đang hoạt động tại vùng khó khăn để thúc đẩy hoạt động giao lưu hàng hóa 
nông sản. 

4. Kết luận và khuyến nghị 

Từ những nhận định về thực trạng và nhu cầu sản xuất, bài viết đề xuất các 
giải pháp về KH&CN vào phát triển nông nghiệp ở vùng MNPB. Điểm nổi 
bật trong nghiên cứu là giải pháp kỹ thuật lựa chọn cho vùng khó khăn cũng 
được xác định cụ thể trên cơ sở vận dụng hiệu quả và hợp lý các sáng kiến 
địa phương (tri thức bản địa) với tiến bộ kỹ thuật.  
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Do hạn chế của nghiên cứu này cùng với phát hiện trong quá trình triển 
khai, nhóm đề tài mạnh dạn đề xuất nội dung cần tiếp tục nghiên cứu cho 
vùng khó khăn ở MNPB như sau: 

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm địa phương có ưu thế đặc sản và 
thế mạnh trở thành sản phẩm chủ lực của vùng khó khăn ở MNPB. 

- Nghiên cứu và xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin truyền 
thông phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng khó khăn ở MNPB. 

Để giải quyết vấn đề trên có thể có quá nhiều yêu cầu, và rất khó để lựa 
chọn, đặt ưu tiên vào đâu. Vì vậy, hướng tốt nhất là bắt đầu ngay những 
khâu/nhân tố có tác động lớn tới sản xuất đang tồn tại. Các kết quả nghiên 
cứu này sẽ tạo thêm căn cứ khoa học và thực tiễn nhất định cho địa bàn 
nghiên cứu./.  
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